
Chi đào tạo 
CBCC

KP miễn giảm 
học phí

KP hỗ trợ chi 
phí học tập, 

chính sách dân 
tộc nội trú và 

các chính sách 
khác

Sửa chữa trụ 
sở, nhà làm 
việc, phòng 

học

Quỹ tiền 
thưởng
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giản biên 

chế
CK

Ngân sách 
nhà nước 
hỗ trợ chi 

thường 
xuyên

Đào tạo 
tiến sỹ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tổng cộng 709.032.000 168.874.898 540.157.102 11.180.000 237.706.688 11.375.312 198.413.000 21.170.000 646.102 4.372.000 54.708.000 586.000

I Đào tạo đại học và cao đẳng 634.107.821 136.492.191 497.615.630 7.500.000 237.706.688 11.375.312 161.335.982 19.385.546 646.102 4.372.000 54.708.000 586.000
1 Trường Cao đẳng GTVT TW I 43.551.058 9.212.000 34.339.058 0 22.125.515 3.360.240 7.900.000 953.303 0 0 0
2 Trường Cao đẳng GTVT TW II 39.010.061 13.289.000 25.721.061 0 16.792.061 0 7.500.000 1.429.000 0 0 0
3 Trường Cao đẳng GTVT TW IV 25.250.359 6.925.000 18.325.359 0 8.640.125 4.363.132 3.896.000 780.000 646.102 0 0
4 Trường Cao đẳng GTVT TW V 59.347.130 13.298.191 46.048.939 0 26.383.775 1.891.000 16.023.164 1.751.000 0 0 0
5 Trường Cao đẳng GTVT TW III 73.568.831 20.208.000 53.360.831 0 45.532.326 0 5.093.662 2.734.843 0 0 0
6 Phân hiệu Trường Đại học Công nghệ GTVT 21.685.435 0 21.685.435 0 2.089.955 146.080 18.931.000 0 0 518.400 0
7 Trường Đại học HHVN 51.263.820 0 51.263.820 0 29.309.533 99.060 21.753.156 0 0 0 102.071
8 Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh 4.228.317 0 4.228.317 0 3.666.717 561.600 0 0 0 0 0
9 Học viện Hàng không Việt Nam 8.716.956 0 8.716.956 0 4.807.002 0 0 0 0 3.578.000 331.954

10 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 24.021.178 0 24.021.178 0 4.570.403 97.200 19.000.000 0 0 201.600 151.975
11 Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh 9.498.556 0 9.498.556 0 1.258.556 84.000 8.082.000 0 0 74.000 0
12 Trường Đại học Xây dựng miền Trung 47.869.841 0 47.869.841 0 1.191.641 0 13.768.200 3.200.000 0 0 29.710.000 0
13 Trường Đại học Xây dựng miền Tây 45.832.875 0 45.832.875 0 351.075 0 17.983.800 2.500.000 0 0 24.998.000 0
14 Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I 84.450.511 19.877.000 64.573.511 0 51.055.511 233.000 10.800.000 2.485.000 0 0 0
15 Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II 40.832.338 16.388.000 24.444.338 0 19.428.338 0 3.632.000 1.384.000 0 0 0
16 Trường Cao đẳng GTVT Đường bộ 10.096.555 7.540.000 2.556.555 0 504.155 0 1.995.000 57.400 0 0 0
17 Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng 180.000 0 180.000 0 0 180.000 0 0 0 0 0
18 Viện Kiến trúc Quốc gia 360.000 0 360.000 0 0 360.000 0 0 0 0 0
19 Học viện Chiến lược, bồi dưỡng Cán bộ XD 44.344.000 29.755.000 14.589.000 7.500.000 0 0 4.978.000 2.111.000 0 0 0
II Đào tạo cán bộ công chức 3.680.000 0 3.680.000 3.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Văn phòng Bộ Xây dựng 781.000 781.000 781.000
21 Cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam 172.000 172.000 172.000
22 Văn phòng Khu QLĐB I 85.000 85.000 85.000
23 Văn phòng Khu QLĐB II 97.000 97.000 97.000
24 Văn phòng Khu QLĐB III 188.000 188.000 188.000
25 Văn phòng Khu QLĐB IV 43.000 43.000 43.000
26 Văn phòng Cục HH và ĐT Việt Nam 80.000 80.000 80.000
27 Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc 35.000 35.000 35.000
28 Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam 50.000 50.000 50.000
29 Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II 50.000 50.000 50.000
30 Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III 50.000 50.000 50.000
31 Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực IV 50.000 50.000 50.000
32 Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh 50.000 50.000 50.000
33 Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng 50.000 50.000 50.000
34 Cảng vụ Hàng hải Thái Bình 50.000 50.000 50.000
35 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá 50.000 50.000 50.000
36 Cảng vụ Hàng hải Nghệ An 40.000 40.000 40.000
37 Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh 50.000 50.000 50.000
38 Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị 50.000 50.000 50.000

TT Tên danh mục công trình
Giao dự toán 

2025

Kinh phí 
thường 
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Kinh phí 
thường 

xuyên không 
giao tự chủ
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39 Cảng vụ Hàng hải TT Huế 50.000 50.000 50.000
40 Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng 50.000 50.000 50.000
41 Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi 50.000 50.000 50.000
42 Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn 50.000 50.000 50.000
43 Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 50.000 50.000 50.000
44 Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận 50.000 50.000 50.000
45 Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai 50.000 50.000 50.000
46 Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh 84.000 84.000 84.000
47 Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ 50.000 50.000 50.000
48 Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang 50.000 50.000 50.000
49 Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam 141.000 141.000 141.000
50 Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam 32.000 32.000 32.000
51 Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng 150.000 150.000 150.000
52 Cục Đăng kiểm Việt Nam 339.000 339.000 339.000
53 Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS 114.000 114.000 114.000

54
Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình 
Xây dựng

113.000 113.000 113.000

55 Cục KCHT Xây dựng 186.000 186.000 186.000
56 Cục Y tế 50.000 50.000 50.000
III Kinh phí tiết kiệm 10% chờ hướng dẫn 71.244.179 32.382.707 38.861.472 37.077.018 1.784.454
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